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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiền nhộng và bột tiền nhộng của ruồi lính đen 
(tiền nhộng ruồi) trên cá lóc bông. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống cao nhất đạt giá trị 84,0% ở nghiệm thức sử dụng thức 
ăn là tiền nhộng ruồi. Nghiệm thức sử dụng thức ăn là tiền nhộng có tăng khối lượng đạt 78g và khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê so với nghiệm thức sử dụng cá tạp. Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) thấp nhất ở nghiệm thức sử dụng 
tiền nhộng ruồi làm thức ăn đạt 3,1 và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Chất lượng cơ thịt không 
có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Kết quả khảo sát khả năng thay thế bột tiền nhộng ruồi trong thức ăn cho cá 
lóc bông cho thấy tỉ lệ sống của các nghiệm thức dao động 67,3 - 84,7% và khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm 
thức. Tăng khối lượng cao nhất ở nghiệm thức sử dụng 20% protein bột tiền nhộng ruồi thay thế bột cá (NT20) đạt 
giá trị 78,5g. FCR của các nghiệm thức sử dụng 10, 20, 30% protein bột tiền nhộng ruồi thay thế bột cá khác biệt 
không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Tương tự chất lượng thịt phi lê của các nghiệm thức sử dụng 10, 
20, 30% protein bột tiền nhộng ruồi thay thế bột cá khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. 

Từ khóa: Cá lóc bông, ruồi lính đen, thức ăn. 

Utilizing the Black Soldier Fly Larvae/Pre-Pupae (Hermetia Illucens) 
in Feeds for Snakehead Fish (Chana Micropeltes) 

ABSTRACT 

The use the black soldier fly larvae/pre-pupae (Hermetia illucens) in feeds for snakehead fish (Chana 
micropeltes) was investigated to assess the possibility of using as meal for snakehead fish culture. The results 
showed that the highest survival rate was 84.0 ± 2.0% in treatment of NT3 (using pre-pupae). Treatment NT3 had the 
final weight of 78.0 ± 4.3 g and not significantly different compared with treatments using trash fish. FCR was lowest 
in the treatment NT3 ( 3.1 ± 0.1). The quality of the fish fillet was not different between treatments.The use of pre-
pupae meal replacement in snakehead fish feed showed that the survival rate ranged between 67.3 and 84.7% and 
significant differences among treatments. The highest weight was found in NT20 (78.5 ± 1.0 g). FCR in the 
treatments of NT10, NT20 and NT30 were not significantly different compared to the control. The quality of fish fillet 
NT10, NT20 and NT30 in treatments was not significantly different compared to the control treatment. 

Keywords: Black soldier fly, feed, snakehead fish. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhu cầu đạm đối với cá giống cá lóc bông cỡ 
2,6g/con là 30,7 - 38,6%; còn đối với cá lớn hơn cỡ 
6,07 g/con thì nhu cầu đạm thích hợp cho sự tăng 

khối lượng của cá và giảm giá thành sản xuất là 
27,8 và 32,8% (Trần Thị Thanh Hiền và cs., 2005). 

Trong chế biến thức ăn thủy sản, bột cá 
được xem là nguồn protein tốt nhất. Tuy nhiên 
sản lượng bột cá ngày càng khan hiếm, giá 
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thành ngày càng tăng nên giá thành thức ăn 
cũng ngày càng tăng cao, làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả kinh tế của người nuôi. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy có thể thay thế bột cá dao động từ 
30-75% khi làm thức ăn cho một số loài cá. Đối 
với cá lóc giống (Chana striata) khi thay thế bột 
cá bằng protein bột đậu nành trong công thức 
ăn thì khả năng thay thế đạt 30% (Trần Thị 
Thanh Hiền và cs., 2010). Nguyễn Văn Thảo 
(2010) cho biết thức ăn đã ảnh hưởng lớn đến 
tốc độ sinh trưởng của cá lóc bông (Channa 
micropeltes Cuvier, 1831) nuôi thương phẩm. Ở 
hai nghiệm thức ăn cá tạp và sử dụng thức ăn 
viên hỗn hợp trong thí nghiệm, cá nuôi có tốc độ 
sinh trưởng xấp xỉ với nhau và khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê. Hệ số chuyển hóa thức ăn ở 
nghiệm thức sử dụng thức ăn viên hỗn hợp có hệ 
số chuyển hóa thức ăn thấp nhất là 1,47 và 
nghiệm thức sử dụng thức ăn cá tạp có hệ số 
thức ăn cao nhất là 4,05.  

Trong khi đó, Ruồi lính đen (Hermetia 
illucens) có thể được sản xuất dễ dàng bằng 
nguồn thức ăn là chất thải sinh hoạt, nông 
nghiệp hay phân chuồng các loại nên giá thành 
sản xuất rất thấp. Việc nghiên cứu sử dụng 
nhộng ruồi lính đen trong thức ăn cho cá lóc 
bông sẽ góp phần quan trọng vào việc bổ sung 
nguồn thức ăn và nguồn đạm rẻ tiền cho việc 
nuôi cá lóc bông. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 4 đến 
tháng 10 năm 2010 tại Trại giống Thủy sản 
Bình Cách, trực thuộc Trung tâm Thủy sản 
Long An. Nhộng ruồi H. illucens được thu gom 
từ trại thực nghiệm Khoa Nông học, Đại Học 
Nông Lâm, Tp. Hồ Chí Minh. Kích thước giai là 
1  1  1m. Mật độ nuôi thí nghiệm là 50 
con/m2.Thời gian nuôi là 3 tháng. Cá được bố trí 
ngẫu nhiên vào giai, mỗi ngày cho ăn 2 lần (vào 
lúc 6 giờ và 18 giờ). Cá được cho ăn tối đa theo 
nhu cầu. 

2.1. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm 1: Khảo sát khả năng sử dụng 

nhộng ruồi trong thức ăn cho cá lóc bông  

Thí nghiệm này gồm 3 nghiệm thức thức ăn 
khác nhau, bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 
nhiên, với 3 lần lặp lại, gồm: nghiệm thức 1 
(NT1): thức ăn là cá tạp (chủ yếu là cá nước 
ngọt), nghiệm thức 2 (NT2): thức ăn chế biến, 
nghiệm thức 3 (NT3): thức ăn là tiền nhộng ruồi 
lính đen. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng 
của thức ăn ở thí nghiệm 1 

Nghiệm thức Protein (%) Lipid (%) 

NT1: cá tạp 35,4 3,3 

NT2: thức ăn chế biến 34,0 3,5 

NT3: tiền nhộng ruồi 26,4 12,5 

Thành phần thức ăn chế biến bao gồm: bột 
đậu nành, cá tạp xay và cám gạo, thành phần 
dinh dưỡng của thức ăn được trình bày ở bảng 2. 
Khối lượng bình quân của cá trong thí nghiệm 1 
là 10,5 ± 0,8 g/cá thể.  

Thí nghiệm 2. Khảo sát khả năng thay thế 
bột cá bằng bột tiền nhộng ruồi trong thức ăn 
cho cá lóc bông 

Công thức thức ăn chế biến được thiết kế 
trên phần mềm Excel với hàm lượng protein là 
28%. Thức ăn được chế biến bằng cách phối trộn 
các nguyên liệu theo tỉ lệ nhất định, đưa vào 
máy ép viên và sấy khô viên thức ăn, sau đó bảo 
quản cho cá thí nghiệm sử dụng. Thí nghiệm 
này gồm 6 nghiệm thức thức ăn khác nhau, bố 
trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 lần lặp 
lại, gồm: nghiệm thức 1 (NT1): không sử dụng 
bột nhộng ruồi (đối chứng), nghiệm thức 2 
(NT2): thay thế 10% protein bột cá bằng protein 
bột nhộng ruồi, nghiệm thức 3 (NT3): thay thế 
20% protein bột cá bằng protein bột nhộng ruồi, 
nghiệm thức 4 (NT4): thay thế 30% protein bột 
cá bằng protein bột nhộng ruồi, nghiệm thức 5 
(NT5): thay thế 40% protein bột cá bằng protein 
bột nhộng ruồi, nghiệm thức 6 (NT6): thay thế 
50% protein bột cá bằng protein bột nhộng ruồi. 

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn được 
trình bày ở bảng 2. Khối lượng bình quân của cá 
trong thí nghiệm 4 là 10,0 ± 0,2 g/cá thể.  
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Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn ở thí nghiệm 2 

Thành phần hóa học NT0 NT10 NT20 NT30 NT40 NT50 

Protein thô (%) 28 28 28 28 28 28 

Béo thô (%) 5,7 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8 

Bảng 3. Các số liệu về chất lượng nước ở thí nghiệm 1 và 2 (Mean ± SD) 

Thông số môi trường nước Đơn vị Sáng (7h) Chiều (14h) 

Nhiệt độ °C 26,2 ± 0,6 30,4 ± 1,4 

pH  7,3 ± 0,6 8,2 ± 0,3 

DO mg/L 3,0 ± 0,8 5,6 ± 0,5 

NH3/ NH4
+ mg/L 0 0 

 
2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

- Phương pháp thu mẫu cá: Trước khi thí 
nghiệm lấy ngẫu nhiên 15 cá đo kích cỡ và khối 
lượng ban đầu, sau đó cách 3 tuần cân và đếm 
số lượng cá 1 lần để theo dõi tăng trưởng, tỉ lệ 
sống và điều chỉnh lượng thức ăn. Những ngày 
cân và lấy mẫu không cho cá ăn vào buổi sáng. 

- Các chỉ tiêu theo dõi: nhiệt độ, oxy hòa 
tan, pH, ammonia tổng, tỷ lệ sống của cá thí 
nghiệm (%), tăng khối lượng (g), tỷ lệ tăng 
trưởng (%), tốc độ tăng trưởng (mg/ngày), tốc độ 
tăng trưởng đặc biệt (%/ngày), hệ số chuyển hoá 
thức ăn (FCR), chất lượng cơ thịt cá.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát khả năng sử dụng nhộng ruồi 
lính đen trong thức ăn cho cá lóc bông 

3.1.1. Kết quả theo dõi chất lượng nước 
trong thí nghiệm 1 và 2 

Kết quả đo các yếu tố môi trường (Bảng 3) 
cho thấy chất lượng nước ở các ao có giai bố trí thí 
nghiệm có các chỉ số về nhiệt độ, oxy hòa tan, pH 
hoàn toàn thích hợp cho cá sống và phát triển. 

3.1.2 Tỉ lệ sống, tăng trưởng và hệ số biến 
đổi thức ăn của cá 

Kết quả ở bảng 6 cho thấy sử dụng tiền 
nhộng ruồi lính đen làm thức ăn (NT3) trong thí 
nghiệm có tỉ lệ sống cao nhất 84,0 ± 2,0% và 
khác biệt với hai nghiệm thức còn lại có ý nghĩa 
thống kê (P <0,05). Trong quá trình theo dõi thí 

nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn khác 
nhau cho thấy cá lóc bông sinh trưởng khá tốt, 
cá không bị bệnh trong suốt quá trình nuôi. Sự 
khác biệt về tỉ lệ sống như trên có thể do thức 
ăn chế biến có hàm lượng đạm thực vật cao, 
chưa phù hợp với sự phát triển của cá, mùi vị 
của thức ăn chế biến trong thí nghiệm chưa phù 
hợp tính ăn của cá lóc bông. Kết quả này phù 
hợp với Nguyễn Văn Thảo (2010) khi nghiên cứu 
ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên 
tốc độ sinh trưởng, tỉ lệ sống cá lóc bông.Tác giả 
đãkết luận rằng tỷ lệ sống ở các nghiệm thức sử 
dụng thức ăn chế biến có tỷ lệ sống thấp nhất 
56,85 ± 3,06% so với nghiệm thức sử dụng cá tạp 
và khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Tăng khối lượng trung bình của cá thí 
nghiệm bắt đầu có sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức kể từ tháng thứ nhất trở đi và thấy rõ nhất 
ở tháng thứ ba. Tăng khối lượng cao nhất ở 
nghiệm thức sử dụng thức ăn cá tạp (NT1) đạt 
91,8 ± 8,3g và thấp nhất ở nghiệm thức sử dụng 
thức ăn chế biến (NT2) đạt 60,2 ± 1,6g và khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 
thức sử dụng cá tạp (NT1) (P >0,05). Điều đó cho 
thấy việc sử dụng nhộng ruồi lính đen làm thức 
ăn cho cá lóc bông không ảnh hưởng đến tăng 
khối lượng của cá so với khi sử dụng cá tạp làm 
thức ăn cho cá lóc bông trong nuôi thương phẩm. 
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Bondari 
K., and Sheppard D.C., (1981), nhộng ruồi có thể 
được sử dụng để thay thế nguồn protein trong 
khẩu phần thức ăn của cá rô phi. Tốc độ tăng 
trưởng (DWG) có giá trị cao nhất ở NT1 và khác 
biệt không có ý nghĩa với NT3 (P >0,05). 
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Kết quả ở bảng 4 cho thấy nghiệm thức sử 
dụng thức ăn nhộng ruồi lính đen (NT3) trong 
thí nghiệm có hệ số thức ăn thấp nhất  
3,05 ± 0,07 và khác biệt có ý nghĩa với các 
nghiệm thức còn lại (P >0,05). Nguyên nhân do 
tiền nhộng là thức ăn nổi nên quá trình kiểm 
soát thức ăn dễ dàng và đã hạn chế tối đa thất 
thoát trong quá trình cho ăn. Qua kết quả phân 
tích trên có thể khẳng định tiền nhộng ruồi 
thích hợp cho nuôi thương phẩm cá lóc bông. 

3.1.3. Chất lượng cơ thịt cá phi lê  
Bảng 5 cho thấy điểm số đánh giá chất 

lượng cơ thịt cá phi lê của các cảm quan viên ở 
các nghiệm thức có sự khác biệt. Đối với chỉ tiêu 
về màu sắc và vị, các điểm số có giá trị tương 
đương và khác biệt nhau không có ý nghĩa thống 
kê (P>0,05). Trạng thái của cá phi lê có điểm số 
thấp nhất ở nghiệm thức sử thức ăn chế biến 
(NT2) đạt giá trị 4,1 ± 0,1 và khác biệt có ý 
nghĩa so với nghiệm thức sử dụng cá tạp làm 
thức ăn (NT1). Đa số các cảm quan viên nhận 
định trạng thái cá phi lê ở nghiệm thức NT2 thịt 
cá mềm mại, đàn hồi tốt, thịt cá có nhớt nhẹ. 
Qua phân tích thống kê, điểm số mùi cá phi lê ở 
NT3 đạt giá trị thấp nhất (4,0 ± 0,2) và khác 
biệt có ý nghĩa so với NT1. Việc sử dụng tiền 
nhộng làm thức ăn cho cá lóc làm thịt cá có mùi 
tanh nhẹ nhưng không xuất hiện mùi lạ.Dựa 
vào tiêu chuẩn Việt Nam 3215-79 thịt cá phi lê 
có chất lượng khá. Như vậy việc sử dụng tiền 
nhộng ruồi làm thức ăn trực tiếp cho cá lóc bông 
không ảnh hưởng đến chất lượng cơ thịt cá. 

3.2. Khảo sát khả năng thay thế bột cá 
bằng bột tiền nhộng ruồi trong thức ăn cho 
cá lóc bông 

3.2.1. Tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá  
Bảng 6 cho thấy tỉ lệ sống của cá thí nghiệm 

ở các nghiệm thức dao động từ 67,3 - 84,7%. 
Trong đó, các nghiệm thức NT10, NT20 và NT30 
có giá trị tỉ lệ khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê so với nghiệm thức đối chứng (P >0,05). Điều 
này chứng tỏ việc sử dụng protein bột nhộng ruồi 
lính đen làm thức ăn thay thế protein bột cá ở các 
mức 10 - 30% trong khẩu phần thức ăn cho cá lóc 
bông hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tỉ lệ 
sống của cá. Tuy nhiên, trong quá trình thí 
nghiệm, ở nghiệm thức sử dụng 40 và 50% 
protein bột nhộng ruồi thay thế bột cá, cá lóc có 
biểu hiện giảm ăn, có thể do lượng bột tiền nhộng 
thay thế nhiều làm giảm tính hấp dẫn của thức 
ăn đối với cá lóc. Kết quả này phù hợp với nghiên 
cứu Nguyễn Hoàng Lâm và cs. (2009) khi nghiên 
cứu khả năng thay thế của bột nhộng ruồi đối với 
một phần bột cá trong khẩu phần đến tỷ lệ sống 
của cá rô phi.Kết quả ở hình1 cho thấy khối 
lượng trung bình thời gian đầu giữa các nghiệm 
thức khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê 
(P >0,05). Tuy nhiên sau 3 tháng nuôi, khối 
lượng trung bình của cá thí nghiệm ở các nghiệm 
thức đã có sự khác biệt rõ rệt. 

Tăng khối lượng trung bình của cá thí 
nghiệm bắt đầu có sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức kể từ tháng thứ nhất trở đi và thấy rõ nhất

Bảng 4. Tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá ở thí nghiệm 1 (Mean±SD) 

Chỉ tiêu NT1  NT2  NT3 

Khối lượng đầu (g) 10,4 ± 0,7a 10,5 ± 0,7a 10,7 ± 1,0a 

Khối lượng cuối (g) 102,2 ± 7,6a 70,7 ± 1,78b 88,6 ± 3,2a 

Tăng khối lượng (g) 91,8 ± 8,3a 60,2 ± 1,6b 78,0 ± 4,3a 

DWG (mg/ngày) 1020,4 ± 91,7a 668,5 ± 17,7b 867,0 ± 47,4a 

SGR (%/ngày) 2,54 ± 0,15a 2,12 ± 0,07b 2,36 ± 0,15ab 

Tỉ lệ sống (%) 78,7 ±  1,2a 68,7 ± 4,2b 84,0 ± 2,0a 

Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) 4,06 ± 0,11a 3,54 ± 0,28c 3,05 ± 0,07b 

Ghi chú: Những giá trị của các nghiệm thức trên cùng một hàng ngang nếu chứa những ký tự giống nhau là sai khác không có 
ý nghĩa thống kê (P >0,05). 
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Bảng 5. Điểm số đánh giá chất lượng cơ thịt cá phi lê (Mean ± SD) 

Các chỉ tiêu Hệ số  
quan trọng 

NT1  
(Cá tạp) 

NT2 
 (TACB) 

NT3  
(Tiền nhộng) 

Màu sắc 0,8 4,2 ± 0,2a 4,3 ± 0,3a 4,3 ± 0,2a 

Trạng thái 0,8 4,6 ± 0,2a 4,1 ± 0,1b 4,2 ± 0,2ab 

Mùi 1,6 4,4 ± 0,1a 4,3 ± 0,2ab 4,0 ± 0,2b 

Vị 0,8 4,2 ± 0,1a 4,1 ± 0,2a 4,2 ± 0,1a 

Điểm chung 4 17,4 ± 0,2a 16,8 ± 0,3a 16,5 ± 0,4a 

Ghi chú: Những giá trị của các nghiệm thức trên cùng một hàng ngang nếu chứa những ký tự giống nhau là sai khác không có 
ý nghĩa thống kê (P >0,05). 

Bảng 6. Các chỉ tiêu tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá ở thí nghiệm 4 (Mean ± SD) 

Nghiệm thức NT0 NT10 NT20 NT30 NT40 NT50 

DWG (mg/ngày) 835,6 ± 38,4a 821,9 ± 29,5a 872,2 ± 10,6a 871,1 ± 2,9a 751,9 ± 11,1b 718,9 ± 18,4b 

SGR (%/ngày) 2,37 ± 0,07a 2,28 ± 0,02 a 2,42  ± 0,01 a 2,41 ± 0,02 a 2,27 ± 0,02 b 2,23 ± 0,10 b 

Tỉ lệ sống (%) 81,3 ± 5,0a 83,3 ± 5,0a 80,0 ± 2,0a 84,7 ± 3,0a 70,0 ± 2,0b 67,3 ± 2,3b 

Ghi chú: Những giá trị của các nghiệm thức trên cùng một cột nếu chứa những ký tự giống nhau là sai khác không có ý nghĩa 
thống kê (P >0,05). 

ở tháng thứ ba (Hình 1). Tăng khối lượng cao 
nhất là ở nghiệm thức sử dụng 20% protein bột 
nhộng ruồi thay thế bột cá (NT20) đạt 78,5 ± 
1,0g. Các nghiệm thức NT10, NT20 và NT30 
khác biệt so với nghiệm thức đối chứng không có 
ý nghĩa (P > 0,05). Điều này chứng tỏ việc bổ 
sung protein bột nhộng ruồi lính đen vào khẩu 
phần thức ăn thay thế protein bột cá ở mức nhỏ 
hơn hoặc bằng 30% vẫn không làm ảnh hưởng 
đến tăng khối lượng cá thí nghiệm so với 
nghiệm thức đối chứng. Kết quả này cao hơn 
nghiên cứu của Newton và cs. (2005) sử dụng 
bột nhộng ruồi trong khẩu phần thức ăn cho cá 
nheo (channel catfish). Kết quả cho thấy có thể 
sử dụng 30% bột nhộng ruồi lính đen trong 
khẩu phần thức ăn cho cá nheo mà không làm 
ảnh hưởng tăng khối lượng, tỉ lệ sống, hiệu quả 
sử dụng protein của cá so với nghiệm thức đối 
chứng. Kết quả trên cũng phù hợp với nghiên 
cứu St-Hilaire et al. (2007) trên cá hồi (rainbow 
trout) và Bondari và Sheppard (1987) trên cá 
nheo (channel catfish) khi các tác giả này cho 
rằng có thể thay thế tối thiểu 25% bột cá bằng 
bột nhộng ruồi trong khẩu phần thức ăn cho các 
đối tượng trên mà không ảnh hưởng đến hệ số 

biến đổi thức ăn (FCR) của cá. Tuy nhiên, khi 
tăng mức thay thế 40 và 50% protein bột cá 
bằng bột nhộng ruồi tăng khối lượng của cá lóc 
giảm. Điều này có thể giải thích do mức thay 
thế nhiều làm ảnh hưởng tính hấp dẫn của thức 
ăn nên cá lóc hạn chế bắt mồi. Kết quả này phù 
hợp với nghiên cứu Nguyễn Hoàng Lâm và cs. 
(2009) khi thay thế bột cá bằng bột nhộng với tỷ 
lệ 50% và 70% đã làm giảm đáng kể khả năng 
tăng khối lượng của cá rô phi vằn. 

Kết quả ở bảng 7 cho thấy sự khác biệt về 
hệ số chuyển hoá thức ăn giữa NT10, NT20, 
NT30 với nghiệm thức đối chứng (NT0) không có 
ý nghĩa (P > 0,05). Điều này cho thấy việc thay 
thế protein bột cá bằng protein bột nhộng ở mức 
10, 20 và 30% trong thức ăn cho cá lóc bông 
không làm ảnh hưởng hệ số chuyển hoá thức ăn 
của cá.  

3.2.3. Chất lượng cơ thịt cá phi lê  
Phương pháp đánh giá cảm quan được sử 

dụng để đánh giá chất lượng cơ thịt cá phile sau 
khi luộc chín ở nhiệt độ 100°C. Kết quả đánh giá 
được thể hiện qua bảng 8. 
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Hình 1. Tăng khối lượng của cá thí nghiệm 2 

Bảng 7. Hệ số chuyển hoá thức ăn của cá lóc bông ở thí nghiệm 2 

Nghiệm thức Lượng thức ăn (g) Tăng khối lượng (g) FCR 

NT0 182,3 ± 4,8 75,2 ± 3,5 2,43 ± 0,07a 

NT10 179,9 ± 7,7 74,0 ± 2,7 2,43 ± 0,08a 

NT20 182,9 ± 0,5 78,5 ± 1,0 2,33 ± 0,03a 

NT30 177,7 ± 8,3 78,4 ± 0,3 2,28 ± 0,11a 

NT40 181,6 ± 4,2 67,7 ± 1,0 2,68 ± 0,06b 

NT50 176,1 ± 3,4 64,7 ± 1,7 2,72 ± 0,07b 

Ghi chú: Những giá trị của các nghiệm thức trên cùng một cột nếu chứa những ký tự giống nhau là sai khác không có ý nghĩa 
thống kê (P >0,05). 

Bảng 8. Điểm số đánh giá chất lượng cơ thịt cá philê (Mean ± SD) 

Các chỉ tiêu NT0 NT10 NT20 NT30 NT40 NT50 Hệ số quan trọng 

Màu sắc 4,2 ± 0,3a 4,3 ± 0,3a 4,1 ± 0,3a 4,0 ± 0,2a 3,9 ± 0,3a 4,1 ± 0,3a 0,8 

Trạng thái 4,2 ± 0,2a 4,3 ± 0,3a 4,0 ± 0,2a 4,2 ± 0,3a 2,9 ± 0,3b 2,8 ± 0,2b 0,8 

Mùi 4,4 ± 0,3a 4,2 ± 0,3a 3,9 ± 0,3a 4,0 ± 0,2a 3,1 ± 0,2b 2,6 ± 0,2b 1,6 

Vị 4,3 ± 0,3a 4,1 ± 0,1a 4,2 ± 0,2a 4,1 ± 0,1a 4,0 ± 0,1a 4,0 ± 0,2a 0,8 

Điểm chung 17,2 ± 0,7a 16,9 ± 0,2a 16,2 ± 0,8a 16,2 ± 0,5a 13,5 ± 0,4b 12,8 ± 0,2b 4 

Ghi chú: Những giá trị của các nghiệm thức trên cùng một cột nếu chứa những ký tự giống nhau là sai khác không có ý nghĩa 
thống kê (P >0,05) 
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Kết quả ở bảng 8 cho thấy điểm số đánh giá 
chỉ tiêu màu sắc và vị của thịt cá phi lê tương 
đối gần nhau và khác biệt nhau không có ý 
nghĩa thống kê (P >0,05). Điều này có thể kết 
luận, việc thay thế protein bột cá bằng bột 
nhộng ruồi không làm ảnh hưởng đến màu sắc 
và vị của thịt cá lóc bông phi lê.Tuy nhiên, ở chỉ 
tiêu trạng thái của miếng phi lê thấy có sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức. Theo đánh giá của 
các cảm quan viên, ở các nghiệm thức NT40 (2,9 
± 0,3) và NT50 (2,8 ± 0,2) thịt cá bị mất nước, sơ 
lại và hơi cứng. Tương tự đối với chỉ tiêu mùi 
của cá phi lê cũng có sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức. Khi thay thế mức protein bột cá 
10, 20 và 30% không làm ảnh hưởng đến mùi cá 
phi lê so với nghiệm thức đối chứng, nhưng nếu 
mức thay thế tăng lên 40 và 50% thì cá có mùi 
tanh và xuất hiện những mùi lạ. 

Điểm chung của các chỉ tiêu của các nghiệm 
thức có xu hướng giảm dần theo thứ tự nghiệm 
thức. Dựa vào tiêu chuẩn Việt Nam 3215-97, 
chất lượng thịt cá phi lê được xếp vào hai nhóm 
chính. Nhóm 1: Xếp loại khá gồm thịt cá phi lê 
của các nghiệm thức NT0, NT10, NT20, NT30. 
Nhóm 2: Xếp loại trung bình gồm thịt cá phi lê 
của nghiệm thức NT40 và NT50. Theo kết quả 
phân tích thống kê nghiệm thức đối chứng NT0 
khác biệt không có ý nghĩa so với các nghiệm 
thức NT10, NT20, NT30 nhưng lại khác biệt có 
ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Điều này 
chứng tỏ việc sử dụng protein bột nhộng ruồi 
thay thế protein bột cá trong thức ăn cho cá lóc 
bông ở mức 10, 20 và 30% không làm thay đổi 
chất lượng cơ thịt cá. Nhưng nếu việc bổ sung 
lượng protein bột cá bằng bột nhộng ruồi ở mức 
cao (40 và 50%) sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất 
lượng cơ thịt theo hướng xấu hơn. Như vậy, mùi 
của thức ăn do thay thế ở mức cao đã ảnh hưởng 
đến chất lượng cơ thịt cá. 

4. KẾT LUẬN 

Việc sử dụng nhộng ruồi làm thức ăn trực 
tiếp cho cá lóc bông giúp cá đạt giá trị về tăng 
khối lượng, tốc độ tăng trưởng, hệ số chuyển đổi 
thức ăn và chất lượng thịt không khác biệt khi 
sử dụng cá tạp làm thức ăn cho cá lóc bông. Và 

việc sử dụng protein bột nhộng ruồi lính đen 
thay thế bột cá trong khẩu phần thức ăn cho cá 
trê lai ở mức 30% có thể giúp cá tăng khối lượng 
tốt, giảm hệ số thức ăn, có hiệu quả kinh tế và 
không làm ảnh hưởng đến chất lượng cơ thịt cá. 
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